
STT ID (SBD) Lớp Họ và tên Khối Đạt Giải

1 5090614 1A1 Hồ Sỹ Hùng 1 Bạc

2 5090690 1A2 Nguyễn Bảo Linh 1 Bạc

3 5090733 1A3 Bùi Nguyễn Bảo Anh 1 Bạc

4 5090667 1A2 Vũ Đức Hiếu 1 Bạc

5 5090652 1A4 Nguyễn Minh Dũng 1 Bạc

6 5096519 1A3 Đặng Trúc Linh 1 Đồng

7 5090706 1A2 Nguyễn Tú Quỳnh 1 Đồng

8 5163699 1A3 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 1 Đồng

9 5090869 1A3 Lương Quỳnh Vy 1 Đồng

10 5090781 1A3 Nguyễn Minh Khôi 1 Khuyến Khích

11 5090752 1A3 Nguyễn Hoàng Dương 1 Khuyến Khích

12 5090650 1A2 Trần Thùy Dương 1 Khuyến Khích

13 5090861 1A3 Nguyễn Trần Thu Uyên 1 Khuyến Khích

14 5090830 2A2 Vũ Phúc Hải Lâm 2 Bạc

15 5090754 2A4 Lê Minh Hoàng 2 Bạc

16 5090758 2A1 Nguyễn Bá Vương 2 Bạc

17 5090755 2A4 Nguyễn Huy Hoàng 2 Bạc

18 5090726 2A1 Nguyễn Hà An Nhiên 2 Bạc

19 5090778 2A4 Nguyễn Bảo Ngân 2 Bạc

20 5096333 2A2 Hoàng Minh Anh 2 Bạc

21 5090792 2A2 Trương Vũ Bảo Châu 2 Đồng

22 5090826 2A2 Hà Đăng Khoa 2 Đồng

23 5090824 2A4 Nguyễn Xuân Tú 2 Đồng

24 5090822 2A2 Trần Đức Anh Khang 2 Đồng

25 5090940 2A5 Nguyễn Phương My 2 Đồng

26 5090765 2A4 Nguyễn Đức Đăng Khôi 2 Đồng

27 5090761 2A4 Phan Mai Khanh 2 Đồng

28 5090799 2A2 Nhâm Vương Chí Dũng 2 Đồng

29 5090815 2A2 Nguyễn Thái Đan 2 Đồng

30 5090681 2A1 Nguyễn Ngọc Khôi 2 Đồng

31 5090992 2A1 Đồng Bảo An 2 Đồng

32 5090700 2A1 Nguyễn Khánh Linh 2 Đồng

33 5090729 2A1 Hà Minh Phong 2 Khuyến Khích



34 5090858 2A2 Lê Khôi Nguyên 2 Khuyến Khích

35 5090917 3A1 Hoàng Khang Nguyên 3 Vàng

36 5163702 3a3 Nguyễn Hoa Tạng Hải 3 Bạc

37 5091222 3A1 Đậu Quỳnh An 3 Bạc

38 5091256 3A6 Nguyễn Ngọc Bảo Linh 3 Bạc

39 5091024 3A2 Phạm Chí Kiên 3 Bạc

40 5090942 3A4 Đoàn Thanh Thanh 3 Bạc

41 5121984 3A5 Nguyễn Huy Nhật Minh 3 Bạc

42 5090881 3A1 Trần Thanh Mai 3 Bạc

43 5091162 3A6 Tô Ngọc Bích 3 Bạc

44 5091074 3A2 Võ Nhật Nam 3 Bạc

45 5090931 3A1 Chu Đại Nhân Văn 3 Đồng

46 5091264 3A1 Trần Quỳnh Chi 3 Đồng

47 5091010 3A2 Nguyễn Quốc Hưng 3 Đồng

48 5091018 3A5 Nguyễn Phương Bảo Hân 3 Đồng

49 5091377 3A4 Nguyễn Nhật Anh 3 Đồng

50 5081660 3A6 Nguyễn Ngọc Minh Anh 3 Đồng

51 5091020 3A2 Nguyễn Tuệ Kiên 3 Đồng

52 5091122 3A2 Nguyễn Viết Minh Quân 3 Đồng

53 5091136 3A6 Bùi Đức Anh 3 Đồng

54 5091004 3A2 Phạm Gia Huy 3 Khuyến Khích

55 5091016 3A2 Bùi Đăng Khôi 3 Khuyến Khích

56 5091028 3A2 Lưu Tùng Lâm 3 Khuyến Khích

57 5091242 3A6 La Phúc Lâm 3 Khuyến Khích

58 5091126 4A2 Nguyễn Lê Anh Khôi 4 Bạc

59 5091078 4A2 Bùi Thanh Hà 4 Bạc

60 5091333 4A5 Nguyễn Như Ý 4 Bạc

61 5091146 4A2 Vũ Mai Tuệ Lâm 4 Bạc

62 5091496 4A4 Nguyễn Minh Đức 4 Bạc

63 5091491 4A4 Nguyễn Minh Châu 4 Bạc

64 5091203 4A2 Nguyễn Lam Phương 4 Bạc

65 5091163 4A2 Nguyễn Hữu Long 4 Đồng

66 5091060 4A2 Hồ Anh Đức 4 Đồng



67 5091185 4A2 Đoàn An Nhiên 4 Đồng

68 5091124 4A4 Nguyễn Khánh Vy 4 Đồng

69 5091217 4A2 Nguyễn Bảo Trâm 4 Đồng

70 5091291 4A3 Nguyễn Thùy Dương 4 Đồng

71 5091137 4A2 Nguyễn Thái Kiệt 4 Đồng

72 5091134 4A5 Lưu Ngọc Bảo An 4 Đồng

73 5091044 4A4 Nguyễn Bảo Linh 4 Đồng

74 5091054 4A2 Nguyễn Văn Hoàng Duy 4 Đồng

75 5091294 4A3 Nguyễn Công Đạt 4 Đồng

76 5091101 4A2 Trần Trọng Hiếu 4 Đồng

77 5091504 4A4 Phạm Đức Huy 4 Đồng

78 5091207 4A5 Phạm Minh Đức 4 Đồng

79 5091173 4A2 Đặng Lê Nhật Minh 4 Đồng

80 5091461 4A4 Hoàng Bảo Anh 4 Khuyến Khích

81 5091055 4A4 Võ Hà Linh 4 Khuyến Khích

82 5091230 4A2 Vũ Hồng Vân 4 Khuyến Khích

83 5091098 4A4 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 4 Khuyến Khích

84 5091551 5A4 Nguyễn Minh Hạnh 5 Vàng

85 5110087 5A2 Đặng Nguyên Bảo 5 Bạc

86 5091200 5A2 Lê Hà Linh 5 Bạc

87 5091152 5A2 Đỗ Trường Giang 5 Bạc

88 5091139 5A2 Phạm Gia Đạt 5 Bạc

89 5091553 5A4 Tạ Thành Hưng 5 Bạc

90 5091169 5A2 Nguyễn Quang Gia Huy 5 Bạc

91 5091548 5A4 Nguyễn Quỳnh Chi 5 Bạc

92 5091212 5A4 Triệu Lê Quế 5 Đồng

93 5091219 5A4 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 5 Đồng

94 5091158 5A2 Nguyễn Gia Hân 5 Đồng

95 5081603 5A5 Nguyễn Quỳnh Trang 5 Đồng

96 5091205 5A4 Nguyễn Đức Quang 5 Đồng

97 5091280 5A2 Phạm Minh Thanh 5 Đồng

98 5091492 5A3 Phạm Quỳnh Ngân 5 Đồng

99 5091298 5A2 Lê Hoàng Minh Trí 5 Đồng



100 5125903 5a4 Vũ Gia Nguyên 5 Đồng

101 5091193 5A2 Lê Tuấn Khoa 5 Đồng

102 5091532 5A2 Lê Quang Anh 5 Đồng


